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Đề 1.

I.Trắc nghiệm: (3đ). Hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất

Câu 1. Giả sử cần tính trung bình cộng giá trị của các ô B1,C1và E1 . 

            Công thức nào trong các công thức sau đây là sai : 

A. = SUM(B1,C1,E1)/3                                  B.= B1+C1+E1/3

C. =AVERAGE(B1,C1,E1)                     
 D. = (B1+C1+E1)/3                                     

Câu 2. Một bảng tính có thể bao gồm:


A. 1 trang tính 



B. 3 trang tính 



C. 2 trang tính 



D . Nhiều trang tính

Câu 3. Để chèn thêm một hàng (Rows) vào trang tính, ta thực hiện dãy lệnh:


A. Format ( Cells ( Insert Rows

B. Insert ( Columns


C. Table ( Insert Columns


D. Insert ( Rows 


Câu 4. Hộp tên cho biết thông tin:
    
A. Tên của cột




B. Tên của hàng

   
C. Địa chỉ ô tính được chọn


D. Không có ý nào đúng

Câu 5. Để thoát khỏi Excel, Phải thực hiện thao tác nào :

A. Vào File chọn Exit.

B. Vào File chọn Save.
C. Vào File chọn Open.

D. Vào File chọn Save as.

Câu 6. Theo mặc định, mỗi bảng tính Excel thường chứa bao nhiêu trang tính?

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

    II. Tự luận: (7đ)

Câu 1. Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số 20 và -1050. Cho biết kết quả của các công thức tính sau: 
	Công thức
	Kết quả

	1. =SUM(A1, B1, -50)

2. =MAX(A1, B1, -50)

3. =MIN(A1, B1, -50)

4. =AVERAGE(A1​, B1, -50)
	1……….

2……….

3……….

4 ………


Câu 2. Nêu các thao tác để thay đổi độ rộng của cột và độ cao của hàng?
Câu 3. Nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức?
Câu 4.  Nêu cách nhập hàm vào một ô tính?
Đề 2

I. Trắc nghiệm (Khoanh tròn vào câu đúng trong các câu sau, mỗi câu đúng  0.5đ)

Câu 1. Địa chỉ của khối gồm các ô nằm trên các cột C, D, E và nằm trên các hàng 2, 3, 4, 5 là:

a. C2: E4

     b. C2 : E5
        c. D2  : E5

d. C3 : E5

Câu 2.: Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau không liên tục, ta chọn khối đầu tiên và nhấn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo?

a. Alt

 


                  b. Ctrl

 



c. Shift



                  d. Phím nào cũng được 

Câu 3. Tập hợp các ô liền kề nhau gọi là:

             a. Một ô

b. Một khối




              c. Một nhóm
            d Một lớp 

Câu 4. Để tính trung bình cộng cho một dãy số, ta sử dụng hàm nào sau đây:

a. SUM                       b. MAX                      c. MIN
                 d. AVERAGE

Câu 5. Giả sử cần tính tổng giá trị các ô C1 và C2, sau đó nhân cho giá trị ô B3, công thức nào đúng trong  các công thức sau đây ?

a. =(C1+C2) . B3                                        b. =C1+C2 *B3

          c. =(C1+C2)*B3                                         d.  (C1+C2)/B3                    

Câu 6. Trong ô B3 có công thức: =A5+D1 khi sao chép từ ô B3 vào ô C6, thì ô C6 sẽ có công thức nào?


a. =B6+ E2

b. =B7+C3



c. =B8+E4

d. =B9+E5

Câu 7: Trong ô C1 có dữ liệu là 18, các ô D1, E1 không có dữ liệu, khi em  nhập  vào ô F1: =Average(C1:E1)  tại ô F1 em sẽ được kết quả là.

	A. 30
	B. #VALUE
	C. 6
	D. Tất cả sai


Câu 8. Nháy chọn một hàng (Rows) và dùng lệnh Insent ( Row là dùng :

A. Để xoá hàng.




B. Điều chỉnh độ rộng hàng.

C. Chèn thêm cột





D. Chèn thêm hàng

II/Tự luận: (6 đ)

Câu 1 (2đ) :      a. Hãy viết cú pháp và cho ví dụ  hàm tính Trung bình cộng AVERAGE

                          b. Chuyển các công thức toán sau thành các công thức toán trong bảng tính. 


                 (7 - a2 + 8 : 5) x 156 : 8%             

                          (2 + 5 x 7)2 – (25 x 43 + 4%)6                     

Câu 2: (3đ) Cho trang tính sau:
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a) Viết công thức sử dụng địa chỉ để tính tổng điểm các môn tại cột Tổng (ô G3)

b) Viết hàm để tính trung bình cộng điểm các môn tại cột điểm trung bình (ô H3)

c) Sử dụng hàm  để tìm  điểm toán cao nhất ( tại ô C9) và  điểm văn thấp nhất ( tại ô D10)

d) Sử dụng hàm  để tìm  điểm trung bình cao nhất ( tại ô H 11) 

              ( Lưu ý: Sử dụng  địa chỉ ô tính trong công thức và hàm)

Câu 5: (1đ) Giả sử ô A5 có công thức là =C3+E5, công thức sẽ bị điều chỉnh như thế nào nếu:


  a. Sao chép ô A5 vào ô A3

   b. Di chuyển ô A5 sang C1

Đề 3

I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.(3đ)

Câu 1: Trong chương trình bảng tính Exel, thanh công thức dùng để:

A. Hiển thị địa chỉ ô tính đang được chọn.

   
B. Hiển thị tên  cột.

C. Nhập, hiển thị dữ liệu hoặc  công thức trong ô tính.
   D. Hiển thị tên hàng.

Câu 2: Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được thể hiện như câu nào là đúng.


A. H1…H5


B. H1:H5


C. H1 - H5

D. H1->H5

Câu 3: Trong bảng tính điện tử để tính 1002, cách viết nào sau đây là đúng.   

 
A.  =100^2


B.  =100*2
           C.100+1000         
D. 100.100

Câu 4: Giả sử ô A2 có giá trị 5, ô B8 có giá trị 27.Tính giá trị ô E2, biết rằng                E2 = Sum(A2,B8)
A.  5


B.   27

C.   16
  


D.  32

Câu 5: Trong ô tính xuất hiện ###### vì:


A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.


B. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.


C. Tính toán ra kết quả sai.


D. Công thức nhập sai .

Câu 6: Làm cách nào để chọn 1 hàng trên trang tính?

A. Nháy chuột tại nút tên hàng.

B. Nháy chuột tại nút tên cột 

C. Đưa con trỏ chuột tới 1 ô và nháy chuột.

II Tự luận: 

Câu 1: Nêu tính năng chung của chương trình bảng tính?(1đ).

Câu 2: Nêu các thành phần chính trên trang tính?(1.đ).

Câu 3: Nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức?(1đ)

Câu 4: Cho bảng tính như hình sau:

Yêu cầu:  Dùng hàm thích hợp (sử dụng địa chỉ ô tính) để tính tổng điểm, điểm trung bình của mỗi học sinh(2đ). 
Câu 5: Giả sử ô A2 chứa công thức: = A1+ B1 Công thức sẽ được điều chỉnh như thế nào nếu:

1) Sao chép ô A2 sang ô C2(1đ).

2) Di chuyển ô A2 sang ô G1 (1đ).


EXERCISES

Bài 1. Put the correct verbs in the blank 

1. He (go) __________ to school everyday.

2. John  usually ( take ) __________ the bus to school.

3. He ( call ) __________ you tomorrow.

4. He (go) __________ to school yesterday.

5.Mary  ( go) __________ to work last night.

6. John  ( take ) __________ the bus to school yesterday.

7. My brother hates (do) __________the same things day after day..

	

	8. It’s boring  ( watch ). __________ television everyday.

         9. George is interested in (take) __________ an art class

       10. The Greens (be) __________to many countries in the world so far.

         Bài 2. Complete the following sentences, using 'too' or 'either'.

         1. Teenagers in Korea listen to K-pop, and those in Viet Nam do _________.

          2. These photos are not clear, and those aren’t _________.

          3. I never watch horror films and my brother doesn’t_________.

          4. Peter studies music at school, and Alice does ____________.

          5. Duong is interested in reading books, and Chau is ____________.

         6. I was not allowed to go to the show, and my classmates were not ______.

        7. I love country music, and I like rock and roll ______.

         8. When I finish painting my room, I’ll do the kitchen _____________


Bài 3. Circle the word having different sound in the underlined part         
	. 81.A. studied 
	   B.  washed   
	 C. looked              
	   D.watched 


2. A. kind

B. tired                C. might

     D. sick

3. A. cough

B. bought
      C. sound

     D. ought

4. A. teacher
           B. chemist
       C. character
     D. architect

5. A. cold            B. curly           C. ocean
              D. clothes

	6.
	A.
	collection
	B.
	tradition
	C.
	exhibition
	D.
	question

	7.
	A.
	usually
	B.
	leisure
	C.
	version
	D.
	composer


Bài 4. Choose the best answer 

1. All of us enjoy _______ to classical music.

     
A. listen

B. listens

C. listening

D. listened

2. She worked very hard,  _______she passed all  her exams.

A. because

B. and


C. so


D. but

3. Hoa looks red. She was outdoors yesterday. Perhaps she has _______

   
A. flu


B. sunburn 
        
C. spots

D. stomachache 

4. My family has decided to use _________ electricity by using more solar energy instead.


A. more

B. less


C. much

D. fewer

5. -“ Would you like me to turn off your computer?

    - “ ______________. I’ll do it myself”

A. No, thanks

B. Yes, please

C. Don’t do it
D. Of course

6. You like playing monopoly or chess, your hobby may be _______.

A. collecting  things.
B. playing sports

C. dancing           
D.  board games 

7. I _________Nha Trang when I was a child.


A. visit


B. visited

C. will visit

D. have visited

8. He _________ to the USA so far.


A. is


B. was


C. will be

D. has been

 9. Americans eat a lot of junk food, _________junk food causes obesity.


A. but


B. and


C. so


D. because 

10. The doctor says my father will become ill _________he stops smoking.

      A. until

B. when


C. unless

D. if

11. It is not_____________to pass the red traffic light.

A. dangerous

B. safe


C. safety


D. danger

12. There are many_____________on the street: cars, buses, bikes, motorbikes…

A. vehicles

B. transport


C. engines


D. machines

13. She spent all day_____________with her children.

A. play


B. to play


C. played


D. playing

14. The central square is______________. It is full of people and noise.

A. quiet



B. peaceful

C. crowded

D. calm

15. If we walk, we should go on the___________.

A. street


B. pavement

C. traffic light

D. road

16. “One-way street”, “No parking” are___________.

A. road signs
B. means of transport
C. traffic rules

D. mistakes

17. He sings___________. Nobody wants to listen to his voice.


A. bad

B. badly


C. well


D. good

18. He runs___________than me.

A. more faster


B. more fastly
C. more fast

D. faster

 Bài 5. Match a question in column A with a correct answer in column B. 

	Column A
	Column B

	1. Can I help you?
	A. I’d like some rice.

	2. How much beef do you want?
	B. Two dollars.

	3. What do you need?
	C. A dozen, please.

	4. How many eggs would you like?
	D. Yes. I’d like some green tea.

	5. How much is loaf of bread?
	E. One kilo, please.


Bài 6. Rewrite these sentences, so that their meaning stays the same, using the beginning given for each.
1. Hue is a better painter than Hoa. Hoa can’t___________________________
2. Her book is not the same as mine.Her book is___________________________
3. Hoa  was  sick, so she could  not go to school yesterday.     

Because  ____________________

4. The last time I saw him was 3 years ago   I haven’t ___________________________

5. I find making pottery interesting.     I think. ___________________________

6.Ba often gets good grades. He always studies hard. ( Because )……………

7. You should be careful with the food you eat. You will have an allery. (Or )

8.She had to cook dinner herself. Lan’s mother was home late yesterday. (So)

9.To stay healthy, we should eat more vegetables. We should reduce high-fat food. ( And )

10. We talk and sing for the elderly people. It makes them happy (because)

Bài 7. Read the text and then choose the best answer A, B, C or D.
Yesterday, on the way home from school, I saw an accident. A boy was run over by a taxi when he was riding his bicycles. The boy’s leg was broken and it was bleeding badly. Someone there tried to stop the bleeding. They put pressure on it and held it tight. A man used his mobile phone to call the emergency service. Some minutes later, an ambulance arrived and sent the boy to the hospital. Two policemen came to the scene immediately. Some people told the police that the taxi driver was driving at a very high speed when the accident happened. Some others began talking about the traffic accidents these days and blamed the increasing number of accidents on the roads for careless driving and drunk drivers.
1. What did the writer see yesterday?
A. a fire 
B. an accident 
C. a fighting                D. a crash
2. The accident happened between a taxi and__________
A.  a bus 
B. a car 

C. a bicycle                 D. motorbike
3. The boy was sent to the hospital by__________
A. a police 
       B. a car 

C. an ambulance          D. a passenger
4. What part of his body was hurt? – His__________
A. arm               B. leg                         C. head                        D. shoulder
5. How was the driver when the accident happened? – Very__________
A. slowly         B. fast             C. carefully                 D. well
Bài 8 . Choose the correct word A, B or C for each gap to complete the following passage.
When you are in Singapore , you can go about (1) __________.taxi, by bus, or by underground. I myself prefer the underground (2) __________ it is fast, easy and cheap. There are (3) __________buses and taxis in Singapore and one cannot drive along the road (4) __________.and without many stops, especially on the Monday morning. The undergound is therefore usually quicker (5) __________taxis or buses. If you do not know Singapore very (6) __________it is difficult (7) __________the bus you want. You can (8) __________a taxi, but it is (9) __________expensive than the underground or a bus. On the underground, you find good maps that tell you the names of the stations and (10) __________ you how to get to them, so that it is easy to find your way.

1. A. at                                  B. in                                  C. by
2. A. but                                B. because                        C. when
3. A. many                           B. a lot                               C few
4. A. quick                           B. quickly                          C. quicker
5. A. so                                 B. like                                C. than
6. A.  well                           B. good                               C. fine
7. A. to find                        B. find                                 C. finding
8. A. go                                B. take                                C. get
9. A. less                             B. more                              C. most
10. A. give                             B. talk                               C. show
Bài 9 . Rearrange the following sentences
1. from/ It’s/ not very far/ to/ Quang Chau village/Tan Chau village./
- ____________________________________________________________________

2. used to/ My father / by motorbike./ work/

- ____________________________________________________________________

3. How far/ is it/  from/ your house/  to/ school?/
- ____________________________________________________________________

4. I/  use to/ didn’t/ on/ go out/ Sundays./
- ____________________________________________________________________
5. the street/  at the/ zebra crossing. / Walk across/  

- ____________________________________________________________________

The end

ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 7

-1. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời  Lý.Trần.Lê

2. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên 

3-Nêu cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên

4- Tổ chức quân đội thời Trần có gì khác với quân đội thời Lý 

5. Trận chiến nào quyết định thắng lợi trong cuôc khởi nghĩa Lam Sơn
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÝ 7

I/PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1,So với đới nóng, đới ôn hòa có nền nông nghiệp tiên tiến hơn, nhờ:

A. Khí hậu ôn hòa dễ chịu.           B. Áp dụng rộng rãi các tiến bộ kĩ thuật.

C. Đất tốt, lượng mưa vừa phải .  D. Lao động đông, nhiều kinh nghiệm.

2,Một số vấn đề lớn phải giải quyết ở đới lạnh là:

A.Xói mòn đất và suy giảm diện tích rừng.

B.Suy thoái tài nguyên và ô nhiễm các nguồn nước.

C.Thiếu nhân lực và nguy cơ tuyệt chủng một số loài động vật quý. 

3,Nước ta nằm trong kiểu môi trường khí hậu nào?

A. Nhiệt đới        B. Hoang mạc      C. Nhiệt đới gió mùa     D. Ôn đới 

4,Hoạt động kinh tế của các dân tộc đới lạnh ở phương Bắc:

A.Chăn nuôi tuần lộc,đánh bắt cá ,săn thú có lông quý        

B.Trồng trọt trong ốc đảo 

C.Buôn bán hàng hóa xuyên qua hoang mạc 

5, Diện tích của Châu Phi ? A. Hơn 30 tr km²      B. Hơn 42 triệu km² 

6/Hệ thống núi trẻ, cao đồ sộ coocdie châu Mĩ nằm ở  :

 A.Nằm ở ven biển phía tây .                    B.Nằm ở khu trung tâm .

7/. Cri-xtốp-Cô-lôm -bô khám phá ra Tân thế giới ( Châu Mĩ ) vào năm  :

A. 1942 .        B.  1924.              C  1492 .                       D.  1429 .

8/Hiểu biết của em về Châu Mỹ?
A/ Nằm hoàn toàn nửa cầu Đông 

B/Lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ,từ vùng cực Bắc đến tận cận cực Nam .

C/ Là châu lục có diện tích lớn nhất thế giới 

D/ Vùng đất của dân nhập cư ,thành phần chủng tộc đa dạng 
9/Diện tích của Châu Mỹ ?A/ 42 tr km²B/43tr km²C/ 44 tr km²D/ 45 tr km²

10/Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn Châu Mỹ ?

A/Ôn Đới                         B/ Nhiệt đới                        C/Hàn đới 

II/PHẦN TỰ LUẬN 

1/Đặc điểm tự nhiên của môi trường vùng núi ?

2/ Đặc điểm vị trí, địa hình, khoáng sản Châu Phi?

3/Đặc điểm khí hậu châu Phi? Giải thích vì sao khí hậu châu Phi nóng và khô bậc nhất thế giới?

4/Giải thích vì sao các hoang mạc châu phi lại lan ra sát bờ biển ?

5/Đặc điểm kinh tế Châu Phi?

6/Trình bày các khu vực Châu Phi ?

7/Châu Mỹ một lãnh thổ rộng lớn ?
8/Trình bày đặc điểm địa hình Bắc Mĩ?

9/Trình bày sự phân hóa khí hậu của Bắc Mĩ?

10/Đặc điểm dân cư Bắc Mỹ?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 
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Bài 1: Tính:
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Bài 3: Tính diện tích của miếng đất hình chữ chữ nhật biết chu vi của nó là 70,4 m và hai cạnh tỉ lệ với 4 ; 7

Bài 4: Biết ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2 ; 3 ; 4 và chu vi của nó là 45cm. Tính các cạnh của tam giác đó.

Bài 5: Chia số 150 thành ba phần tỉ lệ với 3 ; 4 và 13.

Bài 6: Tìm ba số a, b, c biết  : 
[image: image21.wmf]325

abc

==

  và a – b + c = - 10,2.

Bài 7: Tìm hai số x và y biết 7x = 3y  và x – y = 16.

Bài 8: Cho biết 2 đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 5 thì y = 3

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.

b) Hãy biểu diễn y theo x.

c) Tính giá trị của y khi x = -5; x = 10.

Bài 9. a) Cho hàm số y = f(x) = -2x + 3. Tính f(-2) ;f(-1) ; f(0)  ; f(
[image: image22.wmf]1

2
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); f(
[image: image23.wmf]1
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).

            b) Cho hàm số y = g(x) = x2 – 1. Tính  g(-1); g(0)  ; g(1) ; g(2).

Bài 10: Xác định các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: A(-1;3)  B(2;3) ; C(3;
[image: image24.wmf]1

2

) ;   D(0; -3);   E(3;0).
Bài 11 Điểm kiểm tra môn toán học kỳ 2 của học sinh lớp 7A được thống kê như sau.

	10
	9
	10
	9
	9
	9
	8
	9
	9
	10

	9
	10
	10
	7
	8
	10
	8
	9
	8
	9

	9
	8
	10
	8
	8
	9
	7
	9
	10
	9


       a) Dấu hiệu ở đây là gì ? có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu ?

       b) Lập bảng tần số. 

Bài  12:   Điểm kiểm tra môn toán học kì II của 40 học sinh  lớp 7A được ghi lại trong bảng sau :
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	10
	6
	7
	6
	9

	6
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	9
	6
	10
	9
	9
	8
	4
	8


	8
	7
	9
	7
	8
	6
	6
	7
	5
	10

	8
	8
	7
	6
	9
	7
	10
	5
	8
	9


. Lập bảng tần số .

Bài 13:
Thời gian làm một bài toán ( tính bằng phút) của 30 học sinh được ghi lại như sau :

	10
5
8
8
9
7
8
9
14
8

5
7
8
10
9
8
10
7
14
8

9
8
9
9
9
9
10
5
5
14


Lập bảng tần số. Nhận xét


Bài 14

Điểm kiểm tra học kỳ I môn Toán của học sinh lớp 7A thầy giáo đã ghi lại như sau:


       a) Dấu hiệu ở đây là gì ? có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu ?

       b) Lập bảng tần số. 
 Bài 15: Cho 
[image: image25.wmf]D

ABC có 
[image: image26.wmf]BC
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=

. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Chứng minh rằng:
            a) 
[image: image27.wmf]D

ADB = 
[image: image28.wmf]D

ADC                           

 b) AB = AC.

Bài 16: Cho góc xOy khác góc bẹt.Ot là phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot,   kẻ đường vuông góc với Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự là A và B.

        a) Chứng minh rằng OA = OB;

        b) Lấy điểm C thuộc tia Ot, chứng minh rằng CA = CB và 
[image: image29.wmf]OAC

Ù

=
[image: image30.wmf]OBC

Ù

.

Bài 17:  Cho tam giác ABC với AB = AC. Lấy I là trung điểm BC. Trên tia BC lấy điểm N, trên tia CB lấy điểm M sao cho CN = BM.


a/ Chứng minh 
[image: image31.wmf]ABIACI

ÙÙ

=

 và AI là tia phân giác góc BAC.


         b/ Chứng minh AM = AN.



c)  Chứng minh AI
[image: image32.wmf]^

BC.



Bài 18:  Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD.


a) Chứng minh: AD = BC.


b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: [image: image33.wmf]D

EAC = [image: image34.wmf]D

EBD.


c) Chứng minh rằng tia OE là phân giác của góc xOy.
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Câu 1. Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là sai?

A. Là động vật biến nhiệt.B. Thường ẩn mình trong hang vào mùa đông.

C. Thường bắt gặp được ở những nơi khô cằn.D. Thức ăn thường là sâu bọ, cua, cá con, giun, ốc, …

Câu 2. Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là đúng?

A. Phát triển không qua biến thái.

B. Sinh sản mạnh vào mùa đông.

C. Nguồn thức ăn chính là rêu và tảo.

D. Đẻ trứng và thụ tinh ngoài.

Câu 3. Ý nào sau đây đúng khi nói về hệ tuần hoàn của ếch đồng?

A. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

B. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.

C. Tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

D. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.

Câu 4. Ở ếch đồng, loại xương nào sau đây bị tiêu giảm?

A. Xương sườn.      B. Xương đòn.      C. Xương chậu.      D. Xương mỏ ác.

Câu 5. Ở ếch đồng, sự thông khí ở phổi được thực hiện nhờ

A. Sự nâng hạ ở cơ ngực và xương sống.

B. Sự nâng hạ của thềm miệng.

C. Sự co dãn của các cơ liên sườn và cơ hoành.
D. Sự vận động của các cơ chi trước.

Câu 6. Ở não của ếch đồng, bộ phận nào kém phát triển nhất?

A. Não trước.      B. Thuỳ thị giác.
C. Tiểu não.      D. Thuỳ thị giác.

Câu 7. Hiện tượng ếch đồng quanh quẩn bên bờ nước có ý nghĩa gì?

A. Giúp chúng dễ săn mồi.

B. Giúp lẩn trốn kể thù.

C. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hô hấp qua da.

D. Giúp chúng có điều kiện để bảo vệ trứng và con non.

Câu 8. Ở ếch đồng, đặc điểm nào dưới đây giúp chúng thích nghi với đời sống dưới nước?

A. Các chi sau có màng căng giữa các ngón.

B. Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước.

C. Mắt và các lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu.

Câu 9. Ở ếch đồng, đặc điểm nào dưới đây giúp chúng thích nghi với đời sống trên cạn?

A. Mắt và các lỗ mũi nằm ở mặt bụng.

B. Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ, mũi thông với khoang miệng.

C. Các chi sau có mang căng giữa các ngón.

D. Bộ xương tiêu giảm một số xương như xương sườn.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Đa số các loài thuộc bộ Lưỡng cư có đuôi hoạt động về ban đêm.

B. Đa số các loài thuộc bộ Lưỡng cư không chân hoạt động về ban đê.

C. Đa số các loài thuộc bộ Lưỡng cư không đuôi hoạt động về ban ngày.

D. Đa số các loài thuộc bộ Lưỡng cư không đuôi hoạt động về ban đêm.

Câu 11. Trong các đại diện sau, đại diện nào không thuộc lớp Lưỡng cư?

A. Cá chuồn.   
B. Cá cóc Tam Đảo.     C. Cá cóc Nhật Bản.

D. Ễnh ương.

Câu 12. Loài lưỡng cư nào dưới đây trên lưng có những lỗ nhỏ; khi đẻ trứng, cóc cái phết trứng đã thụ tinh lên lưng, trứng lọt vào các lỗ và phát triển thành nòng nọc?

A. Cóc mang trứng Tây Âu.

B. Cóc tổ ong Nam Mĩ.

C. Nhái Nam Mĩ.


         D. Cá cóc Tam Đảo.

Câu 13. Loài nào dưới đây sau khi ghép đôi trên cạn, cóc cái bỏ đi, cóc đực cuốn đám trứng ở chi sau rồi ngâm mình xuống nước cho đến khi trứng nở thành nòng nọc?

A. Cóc mang trứng Tây Âu.

B. Cóc tổ ong Nam Mĩ.

C. Nhái Nam Mĩ.


         D. Cá cóc Tam Đảo.

Câu 14. Trong 3 bộ của lớp Lưỡng cư, bộ nào có số lượng loài lớn nhất?

A. Bộ Lưỡng cư có đuôi.
B. Bộ Lưỡng cư không chân.
C. Bộ Lưỡng cư không đuôi.

Câu 15. Ý nào dưới đây nói lên vai trò của ếch đồng đối với con người?

A. Làm thực phẩm.



B. Làm vật thí nghiệm.

C. Tiêu diệt côn trùng gây hại.

         D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 16. Cho các đặc điểm sau: (1): Tim ba ngăn; (2): Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi; (3): Là động vật biến nhiệt; (4): Phát triển không qua biến thái. Đặc điểm nào có ở cá cóc Tam Đảo?

A. (2) và (3).
B. (1) và (3).C. (3) và (4).
D. (1); (2) và (3).

Câu 17. Hiện nay, bộ nào có số lượng loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư?

A. Lưỡng cư có đuôi.
B. Lưỡng cư không chân.

C. Lưỡng cư không đuôi.

Câu 18. Ý nào dưới đây nói lên vai trò của ếch đồng đối với con người?

A. Làm thực phẩm.



B. Làm vật thí nghiệm.

C. Tiêu diệt côn trùng gây hại.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 19. Phát biểu nào sau đây về thằn lằn bóng đuôi dài là đúng?

A. Không có mi mắt thứ ba.


B. Không có đuôi.

C. Da khô, có vảy sừng bao bọc.

D. Vành tai lớn.

Câu 20. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thằn lằn bóng đuôi dài?

A. Hô hấp bằng phổi.


B. Có mi mắt thứ ba.

C. Nước tiểu đặc.


         D. Tim hai ngăn.

Câu 21. Yếu tố nào dưới đây giúp thằn lằn bóng đuôi dài bảo vệ mắt, giữ nước mắt để màng mắt không bị khô?

A. Mắt có mi cử động, có nước mắt.
     B. Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu.

C. Da khô và có vảy sừng bao bọc.

D. Bàn chân có móng vuốt.

Câu 22. Trong các động vật sau, động vật nào phát triển không qua biến thái?

A. Ong mật.




         B. Ếch đồng.

C. Thằn lằn bóng đuôi dài.


D. Bướm cải.

Câu 23. Yếu tố nào dưới đây không tham gia vào sự vận động của thằn lằn bóng đuôi dài?

A. Sự vận động của các vuốt sắc ở chân.

B. Sự co, duỗi của thân.

C. Sự vận động phối hợp của tứ chi.


D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 24. Đặc điểm nào dưới đây đúng khi nói về sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài?

A. Thụ tinh trong, đẻ con.




B. Thụ tinh trong, đẻ trứng.

C. Con đực không có cơ quan giao phối chính thức.         D. Cả A, B, C đều không đúng.

Câu 25. Đặc điểm nào dưới đây không có thằn lằn bóng đuôi dài?

A. Vảy sừng xếp lớp.


      B. Màng nhĩ nằm trong hốc tai ở hai bên đầu.

C. Bàn chân gồm có 4 ngón, không có vuốt.

D. Mắt có mi cử động, có nước mắt.

Câu 26. Phát biểu nào sau đây về thằn lằn bóng đuôi dài là đúng?

A. Ưa sống nơi ẩm ướt.  B. Hoạt động chủ yếu vào ban ngày, con mồi chủ yếu là sâu bọ.

C. Là động vật hằng nhiệt.
D. Thường ngủ hè trong các hang đất ẩm ướt.

Câu 27. Trứng của thằn lằn bóng đuôi dài được thụ tinh ở

A. trong cát.




          B. trong nước.

C. trong buồng trứng của con cái.

D. trong ống dẫn trứng của con cái.

Câu 28. Thằn lằn bóng đuôi dài thường trú đông ở

A. gần hô nước.



B. đầm nước lớn.

C. hang đất khô.



D. khu vực đất ẩm, mềm, xốp.

Câu 29.Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước?

Câu 30.Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài chứng tỏ ếch cũng thích nghi với đời sống ở cạn?

Câu 31. Trình bày sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch

5        6         6        7        5         4        7        8        8        9


4        9       10        8        7         6        9        8        6      10


9        6         5        7        9         8        6        6        7        9
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